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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự toán kinh phí, phương thức và đơn vị cung cấp sản phẩm dịch vụ công thực hiện Dự toán kinh phí công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính; quản lý, khai thác, lưu trữ dữ liệu đất đai; thống kê đất đai năm 2023

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Luật Đo đạc và Bản đồ năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin tài nguyên và môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính; 

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về bản đồ địa chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên và môi trường;

Căn cứ Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Nghị quyết số 60/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy định thu, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí tài nguyên và môi trường thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; 

Căn cứ Nghị quyết số 122/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 về việc quy định mức chi cho hoạt động kinh tế đối với nhiệm vụ chi về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh;
Xét đề nghị của òa TiếnSở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 24/TTr-STNMT ngày 16/01/2023.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán kinh phí, phương thức và đơn vị cung cấp sản phẩm dịch vụ công thực hiện công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính, quản lý, khai thác, lưu trữ dữ liệu đất đai, thống kê đất đai năm 2023, cụ thể như sau:

1. Nội dung công việc

1.1. Công tác đo đạc chỉnh lý bản đồ, đăng ký cấp Giấy chứng nhận

1.1.1. Nội dung thực hiện theo hồ sơ:

a) Việc đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính:

Công tác đo đạc chỉnh bản đồ được xác định thực hiện đối với các biến động về đất đai theo hiện trạng sử dụng đất và được cập nhật chỉnh lý trên hệ thống bản đồ đã thiết lập đang quản lý, sử dụng làm căn cứ hoàn thiện, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận, đăng ký biến động đất đai theo quy định.

Công tác đo đạc, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính được thực hiện đồng thời với công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đảm bảo phù hợp hiện trạng sử dụng, hồ sơ đất đai và các quy định hiện hành.

b) Hồ sơ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) lần đầu được cấp có thẩm quyền ký duyệt (cấp mới lần đầu), bao gồm:

- Cấp mới Giấy chứng nhận (nội dung chứng nhận quyền sử dụng đất);

- Cấp mới Giấy chứng nhận (nội dung chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất);

- Cấp mới Giấy chứng nhận (nội dung chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất (bổ sung);

c) Hồ sơ đăng ký biến động sau cấp Giấy chứng nhận, bao gồm:

- Hồ sơ đăng ký biến động sau cấp Giấy chứng nhận mà thực hiện cấp mới Giấy chứng nhận sau khi được cấp có thẩm quyền ký duyệt;

- Hồ sơ đăng ký biến động sau cấp Giấy chứng nhận mà thực hiện xác nhận, chỉnh lý trực tiếp trên Giấy chứng nhận đã cấp.

- Cập nhật hồ sơ đăng ký biến động đất đai trong trường hợp đăng ký giao dịch bảo đảm (đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký thế chấp; xóa đăng ký thế chấp);

Ngoài ra, đối với các thửa đất có biến động về hình thể do chia tách thì hồ sơ đăng ký biến động theo thủ tục hành chính sẽ có biến động phát sinh Giấy chứng nhận cho phần biến động (phát sinh cấp đổi Giấy chứng nhận hoặc phát sinh cấp mới Giấy chứng nhận).

d) Hồ sơ cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận. 

Việc thực hiện cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định hiện hành cho các đối tượng có nhu cầu.

Các hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ sẽ được phân loại hồ sơ theo các mục trên để hoàn thiện hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

1.1.2. Trình tự thực hiện 

Công tác đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính thực hiện đối với các khu vực giao đất chưa có trên bản đồ địa chính và các thửa đất đã có trên bản đồ địa chính nhưng hiện trạng sử dụng đất có thay đổi cần thực hiện cập nhật chỉnh lý được thực hiện trước khi lập hồ sơ kê khai đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.
Đối với hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận; đăng ký biến động và cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận theo yêu cầu của chủ sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất thì trình tự thủ tục giải quyết được thực hiện quy định của pháp luật hiện hành; hồ sơ sau khi được giải quyết và được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trả kết quả cho người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất sẽ được cập nhật vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính (nếu có).

Trình tự thực hiện đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT; việc cập nhật chỉnh lý các tài liệu trong hồ sơ địa chính cho từng trường hợp đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT và Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT.

1.2. Công tác cập nhật chỉnh lý Hồ sơ địa chính

1.2.1. Nội dung thực hiện 

- Cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính từ hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi bồi thường giải giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đã được bàn giao đất trên thực địa) được thực hiện đảm bảo kịp thời, đồng bộ hệ thống hồ sơ địa chính theo quy định.

- Phối hợp với các bên liên quan (các đơn vị tư vấn làm công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng, cơ quan tài nguyên và môi trường…) để thu thập hồ sơ, tài liệu pháp lý của dự án hoặc đơn vị đang quản lý hồ sơ dự án có liên quan cần phải thực hiện làm căn cứ thực hiện cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính theo quy định.

1.2.2. Trình tự thực hiện 

* Trường hợp thu hồi đất thì căn cứ vào hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi bồi thường giải giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đã được bàn giao đất trên thực địa) để cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo trình tự như sau:

- Tiếp nhận bàn giao hồ sơ dự án từ các tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện thu hồi đất; rà soát, kiểm tra, tính pháp lý của hồ sơ, số thửa đất bị thu hồi và pháp lý của thửa đất (Giấy chứng nhận đã cấp); tổng hợp, phân loại, đánh giá hồ sơ tài liệu dự án so với hồ sơ địa chính đang quản lý.

- Tổ chức thực hiện cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính có liên quan :

+ Chỉnh lý bản đồ địa chính;

+ Chỉnh lý sổ mục kê đất đai;

+ Chỉnh lý sổ địa chính;

+ Cập nhật chỉnh lý biến động trên Giấy chứng nhận cho thửa đất bị thu hồi.

+ Cập nhật, chỉnh lý biến động vào sổ cấp Gấy chứng nhận, cơ sở dữ liệu theo Giấy chứng nhận đã thực hiện chỉnh lý biến động theo quy định; thực hiện scan (quét), sao lưu Giấy chứng nhận theo quy định. 

- Trường hợp có sự không thống nhất thông tin giữa các tài liệu của hồ sơ địa chính thì phải thực hiện kiểm tra, đối chiếu các tài liệu trong hồ sơ địa chính và hồ sơ thu hồi đất đã được thực hiện để xác định thông tin có giá trị pháp lý làm cơ sở chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính theo quy định.

1.3. Lưu trữ, bảo quản, khai thác thông tin đất đai
1.3.1. Nội dung thực hiện 

- Bảo quản kho tài liệu, lưu trữ đất đai

- Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai

1.3.2. Trình tự thực hiện 

- Bảo quản kho tài liệu, lưu trữ: Tài liệu hồ sơ đất đai sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt được đưa vào quản lý, lưu trữ phục vụ khai thác, quản lý Nhà nước về đất đai cụ thể như sau:

+ Hồ sơ giao đất, cho thuê đất; 

+ Hồ sơ đo đạc địa chính: Tài liệu xây dựng lưới địa chính (sổ đo; sơ đồ, bản đồ; các tài liệu khác về XD lưới); Tài liệu xây dựng bản đồ địa chính (bản đồ địa chính; biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất); các loại sổ (sổ đo chi tiết, sổ mục kê…)

+ Hồ sơ địa chính: Hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận (cấp mới, cấp đổi, cấp lại, đăng ký biến động sau cấp Giấy chứng nhận; sổ địa chính, sổ cấp Giấy chứng nhận, sổ theo dõi biến động đất đai (nếu có); 

+ Hồ sơ kiểm kê đất đai: Cấp huyện, cấp xã và bản đồ kiểm kê đất đai, bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã (01 bộ bản số) ;

+ Các loại hồ sơ tài liệu đất đai khác;

Thực hiện vệ sinh cửa sổ, cửa chớp, cửa ra vào; vệ sinh, kiểm tra các trang thiết bị và theo dõi đảm bảo môi trường trong kho; vệ sinh giá bên ngoài hộp và cặp bảo quản tài liệu; vệ sinh sàn kho; kiểm tra hiện trạng kho và xử lý côn trùng, mối mọt, chuột xâm nhập theo quy định

- Phục vụ khai thác thông tin đất đai: Thực hiện tiếp nhận yêu cầu khai thác thông tin; chuẩn bị tài liệu theo phiếu yêu cầu, nhân bản; sao chép thông tin hồ sơ địa chính vào bộ nhớ; Trình lãnh đạo duyệt cấp bản sao; hoàn tất thủ tục khai thác và bàn giao để trả kết quả cho đối tượng có nhu cầu khai thác.

1.4. Thực hiện Thống kê đất đai cấp tỉnh

- Tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện thống kê đất đai năm 2022;

- Thu thập kết quả thống kê đất đai năm 2021, kết quả kiểm kê đất đai của kỳ kiểm kê năm 2019; hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2022;

- Rà soát, tổng hợp các thửa đất có biến động về loại đất và đối tượng sử dụng đất, đối tượng quản lý đất đã thực hiện xong thủ tục hành chính về đất đai trong năm 2022 từ hồ sơ địa chính và các hồ sơ thủ tục về đất đai liên quan gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện thống kê đất đai;

- Tiếp nhận và kiểm tra số liệu thống kê đất đai của cấp huyện trực tiếp giao nộp; yêu cầu chỉnh sửa, hoàn thiện số liệu, báo cáo kết quả thống kê đất đai (nếu có); thực hiện tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả thống kê cấp tỉnh.

2. Mục đích

- Thực hiện đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất; cập nhật, chỉnh lý kịp thời các biến động đất đai thường xuyên, kịp thời nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh ngày càng chặt chẽ, đúng pháp luật;

- Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và minh bạch hóa các thông tin trong thực hiện dịch vụ hành chính công của công tác quản lý và sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, dần khắc phục những tồn tại trong giải quyết hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận; xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính đồng bộ, đúng qui định đáp ứng yêu cầu công tác quản lý và sử dụng đất.

- Thực hiện, bảo quản hệ thống hồ sơ địa chính, tài liệu đất đai bản giấy trong điều kiện cơ sở dữ liệu đất đai chưa được đồng bộ thống nhất và hoàn chính trên địa bàn toàn tỉnh cùng với việc quy định lưu trữ bản giấy của hồ sơ địa chính, đất đai có giá trị vĩnh viễn. Việc tổ chức quản lý dữ liệu đất đai dạng giấy và dạng số đảm bảo dữ liệu được cập nhật thường xuyên, cung cấp nhanh chóng, chính xác thông tin đất đai cho cá nhân và tổ chức có nhu cầu. Từ đó, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, xử lý, khai thác dữ liệu đất đai, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai. 

- Tăng cường công tác quản lý sử dụng đất đai và đảm bảo thực hiện thống nhất ở các cấp, thiết lập hệ thống theo dõi và đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất theo quy định.

- Hoàn thiện việc cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai thông qua việc hiện đại hóa hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai. 

3. Phạm vi thực hiện: Địa bàn tỉnh Bắc Ninh

4. Thời gian thực hiện: Năm 2023 

5. Tổng kinh phí dự toán: 67.302.752.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi bảy tỷ, ba trăm linh hai triệu, bảy trăm năm mươi hai nghìn đồng chẵn). 
(Có dự toán chi tiết kèm theo)

6. Nguồn vốn: Sự nghiệp kinh tế được giao năm 2023.
7. Phương thức cung cấp sản phẩm, dịch vụ công: Đặt hàng.
8. Đơn vị cung cấp sản phẩm, dịch vụ công: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Kho bạc nhà nước tỉnh và các cơ quan đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

	Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Chủ tịch và các PCTUBND tỉnh;

- Lưu : VT, TNMT, CVP.
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đào Quang Khải
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